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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng giúp sinh viên sớm hội nhập môi trường làm việc quốc tế. Nhận biết được tầm quan trọng này, Khoa Ngoại Ngữ trường Đại Học Nha Trang đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngữ trong những năm gần đây thông qua việc đưa giáo trình Life chương trình đào tạo cùng với việc thay đổi phương pháp giảng dạy và phương thức kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, năng lực ngoại ngữ của sinh viên mỗi khóa học chưa thực sự đạt chuẩn theo tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

Bài viết này sẽ đề cập tới một số yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao năng lực ngoại của sinh viên học tiếng Anh không chuyên khi áp dụng giáo trình Life A1-A2 cũng như đề xuất một số phương hướng giải quyết.

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY  TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN A1-A2

Nhìn chung, có một số yếu tố ảnh hưởng việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên A1-A2:

- Với số tiết học để dạy tiếng Anh không chuyên A1-A2 là 120 tiết theo chương trình đưa ra khá ít so với yêu cầu để đạt thật sự đúng trình độ là 180-200 giờ (Aberdeen, 2016). Mỗi một bài học chỉ được dạy 10 tiết dẫn tới tình trạng giáo viên dạy vội cho kịp chương trình và không có đủ thời gian giúp sinh viên phát triển tốt bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong mỗi bài. Thực tế cho thấy cả giảng viên và sinh viên đều không có đủ thời gian để truyền đạt và tiếp thu kiến thức một cách trọn vẹn. Ngoài ra, phần lớn sinh viên sau khi kết thúc chương trình không đạt đúng chuẩn trình độ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
- Nội dung của giáo trình Life được đánh giá cao. Giáo trình Life là sự kết hợp việc dạy và học trên lớp với tự học online của sinh viên đúng theo yêu cầu của hệ thống đào tạo tín chỉ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, giáo viên gặp không ít khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất và kỹ thuật khi sử dụng phần mềm học trực tuyến. Hệ thống tivi đôi khi hoạt động không tốt ảnh hưởng tới quá trình dạy và học. Ngoài ra, đường truyền mạng yếu không thể tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ở ký túc xá tự học cũng như quá trình dạy và học trong lớp. 

- Hiện nay, phương pháp kiểm tra đánh giá phần lớn tập trung vào kết quả học tập tại thời điểm kiểm tra và thi cuối cùng mà chưa tập trung đánh giá được cả quá trình học tập vì lý do sỉ số sinh viên mỗi lớp học quá đông, giáo viên không thể thực hiện kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình. Nhược điểm phương pháp kiểm tra đánh giá này là kết quả đánh giá thường không phản ánh đúng chất lượng của quá trình dạy học, không tạo cho người học động lực học hoặc gây khó khăn cho sinh viên vào cuối học kỳ hoặc cuối năm học khi phải ôn tập một lượng kiến thức không nhỏ trong một thời gian ngắn.  Hơn nữa, phương pháp kiểm tra đánh này không xem người học là trung tâm khi không chú trọng đánh giá qua trình tham gia vào hoạt động dạy học, không đánh giá được tính năng động, sáng tạo của người học trong quá trình học tập (Herman, Aschbacher, and Winters, 1992).

- Hầu hết sinh viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong quá trình hội nhập. Sinh viên không chuẩn bị bài trước khi tới lớp và chỉ vội hoàn thành bài tập online bắt buộc gần cuối kì.
- Khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế đơn giản của sinh viên rất hạn chế và có thể nói rằng phần lớn không sử dụng được. Thực tế giảng dạy cho thấy rất nhiều sinh viên dù đã học tiếng Anh trong cả một thời gian dài vẫn gặp khó khăn trong khi nói hoặc viết một câu đơn giản nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng sử dụng được tiếng Anh trong môi trường làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp và chắc chắn không đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng.

- Một số sinh viên còn vẫn thụ động nhút nhát tham gia các hoạt động trong lớp, ngại hỏi giáo viên về các vấn đề liên quan đến bài học và chưa thật sự chủ động tự học. Một số sinh viên không hiểu cũng không hỏi, không thắc mắc. 
2. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Để giải quyết những bất cập trên, một số giải pháp sau cần được chú trọng trong quá trình dạy học:

- Theo Rowntree (1987) cho rằng kiểm tra đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó, ngoài kiểm tra đánh giá cuối kì, giáo viên nên chú trọng hơn nữa việc kiểm tra, đánh giá sinh viên trong suốt quá trình dạy học. Giáo viên nên khuyến khích sinh viên xung phong làm bài thông qua việc cộng điểm vào bài kiểm tra. Việc kiểm tra, đánh giá phải dựa trên nội dung bài học và tiêu chuẩn môn học. Các bài kiểm tra nên tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong kiểm tra đánh giá, bên cạnh đánh giá kiến thức, giáo viên cần chú trọng đánh giá quá trình, đánh giá chuyên cần và tham gia các hoạt động trong lớp (Angelo and Cross, 1993). Kiểm tra đánh giá trong quá trình học không nên chú trọng kiến thức hàn lâm mà cần hướng đến việc giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm sẽ giúp sinh viên chủ động trong quá trình học. Dạy bài đọc thông qua thảo luận, hay đàm thoại là phương pháp giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế và tự tin hơn trong giao tiếp. Trong các hoạt động nhóm, giáo viên nên lưu ý, khuyến khích sinh viên tham gia đặc biệt tới các sinh viên yếu hoặc nhút nhát.

- Để đảm bảo thời gian cũng như chất lượng bài giảng, giáo viên nên yếu cầu sinh viên chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Giáo viên nên có biện pháp trừ điểm chuyên cần hoặc không tham gia các hoạt động trong lớp của sinh.

- Vì thời lượng giờ dạy bị rút gọn, giáo viên không nhất thiết phải dạy toàn bộ bài trong giáo trình Life. Giáo viên cần chú trọng dành thời gian truyền tải nội dung chính bài cũng như các kỹ năng cần thiết liên quan bài học.

- Giáo viên cũng nên quản lí thời gian tự học và làm bài tập trực tuyến sau giờ học của sinh viên. Thay vì kiểm tra khối lượng hoàn thành bài tập trực tuyến của sinh viên vào cuối kì trước khi thi, giáo viên nên chia ít nhất là hai lần, thậm chí là mỗi lần sau mỗi bài. Việc kiểm tra này sẽ giúp sinh viên chuyên cần và tích cực hơn trong học tập, thay vì học và làm bài tập dồn vào cuối kì cho xong.

III. KẾT LUẬN

Nâng cao năng lực ngôn ngữ của sinh viên không chuyên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mỗi giáo viên dạy ngoại ngữ trường Nha Trang cần thực hiện. Nhận biết những yếu tố ảnh hường tới chất lượng giảng dạy nâng cao trình độ tiếng Anh không chuyên A1-A2 và phương thúc giải quyết sẽ giúp giáo viên khắc phục những khó khăn trong giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, chất lượng đào tạo còn đòi hỏi mỗi giáo viên đổi mới phương pháp giải dạy và kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với tình hình thực tế của lớp học mình đang đảm trách giảng dạy.
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